
1. Danh sách sinh viên có thay đổi điểm học phần (SV nộp đơn) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau khi 
xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1. 19021582 Vũ Mạnh Cường 13/08/2001 
QH-2019-I/CQ-
AT 

Kỹ năng khởi nghiệp UET1002 1 8,0 7,0 7,4 8,0 7,5 7,7 
chấm sót ý 
trong bài  

2. 19021247 Vũ Mạnh Dũng 23/10/2001 
QH-2019-I/CQ-
C-A-CLC1 

Pháp luật và đạo đức nghề 
nghiệp trong CNTT 

INT3514 20 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 
nhập nhầm 
điểm 

3. 19021224 Trương Gia Bình 30/12/2001 
QH-2019-I/CQ-
C-A-CLC3 

Lập trình nhúng và thời 
gian thực  

INT3108 20 2,0 9,5 6,5 9,0 9,5 9,3 
chấm thiếu bài 
giữa kỳ  

4. 19020329 Đỗ Quang Huynh 29/11/2001 
QH-2019-I/CQ-
C-E 

Phát triển ứng dụng di 
động 

INT3120 1 7,5 8,5 8,1 9,5 8,5 8,9 
GV thực hành 
gửi thiếu điểm 

5. 19020680 Trần Đức Đông 09/07/2001 
QH-2019-I/CQ-
E 

Mô hình hoá và mô phỏng 
trong vật lý 

EPN2004 1 10,0 3,8 6,3 10,0 2,3 5,4 
nhập nhầm 
điểm 

6. 19020791 Đoàn Văn Bình 13/07/2001 
QH-2019-I/CQ-
H 

Nhiệt động lực học kỹ 
thuật 

EMA2038 1 8,0 1,5 4,1 8,0 4,5 5,9 chấm sót bài 

7. 19020351 Lê Hải Long 28/07/2001 
QH-2019-I/CQ-
J 

Phát triển ứng dụng di 
động 

INT3120 3 5,0 7,0 6,2 0,0 3,0 1,8 
nhập nhầm 
điểm 

8. 19020588 Trần Minh Ngọc 19/04/2001 
QH-2019-I/CQ-
K1 

Truyền thông số và mã hóa ELT3057 1 8,0 7,5 7,7 8,0 8,0 8,0 chấm sót bài 

9. 19020629 Nguyễn Sỹ Thành 15/05/2001 
QH-2019-I/CQ-
K1 

Truyền thông số và mã hóa ELT3057 1 8,0 5,5 6,5 8,0 7,0 7,4 chấm sót bài 

10. 19020648 Lý Minh Tú 30/07/2001 
QH-2019-I/CQ-
K1 

Hệ thống Robot thông 
minh 

ELT3077 1 8,8 4,0 5,9 10,0 6,0 7,6 
chấm thiếu 
điểm 

11. 19021101 Ngô Tiến Sáng 27/07/2001 
QH-2019-I/CQ-
M-CLC1 

Điều khiển PLC 
EMA3062E 
20 

8,5 3,0 5,2 8,5 9,0 8,8 
nhập nhầm 
điểm 

12. 19021132 Vũ Đình Tùng 07/10/2001 
QH-2019-I/CQ-
M-CLC1 

Robot công nghiệp EMA3085 20 8,0 6,5 7,1 8,0 8,0 8,0 cộng thiếu điểm 

13. 19021132 Vũ Đình Tùng 07/10/2001 
QH-2019-I/CQ-
M-CLC1 

Kỹ thuật đo lường và cảm 
biến 

EMA2024E 
20 

8,0 7,5 7,7 9,0 7,5 8,1 
nhập nhầm 
điểm giữa kỳ 

14. 19020335 Đàm Tam Khoa 11/11/2001 
QH-2019-I/CQ-
N 

Phát triển ứng dụng di 
động 

INT3120 1 5,0 8,5 7,1 9,5 8,5 8,9 
GV thực hành 
gửi thiếu điểm 

15. 20020567 Lê Thị Vân 04/04/2002 
QH-2020-I/CQ-
A-G 

Xác suất thống kê MAT1101 2 6,0 7,1 6,7 6,0 4,9 5,3 
nhập nhầm 
điểm 

16. 20020227 Bùi Đức Huy 20/06/2002 
QH-2020-I/CQ-
A-T 

Cơ học môi trường liên tục EMA2029 1 9,0 3,0 5,4 9,0 4,0 6,0 
chấm thiếu 
điểm 

17. 20020196 Nguyễn Việt Hoàng 25/10/2002 
QH-2020-I/CQ-
C-CLC 

Tín hiệu và hệ thống ELT2035 3 10,0 4,0 6,4 10,0 4,5 6,7 
bổ sung điểm 
thưởng 

18. 20020636 Nguyễn Viết Công 27/08/2002 
QH-2020-I/CQ-
K 

Giải tích 2 MAT1042 8 9,5 0,0 3,8 9,5 6,5 7,7 
nhập nhầm 
điểm 

19. 20020722 Trang Đức Thắng 26/06/2002 
QH-2020-I/CQ-
K 

Giải tích 2 MAT1042 3 2,5 0,0 1,0 2,5 6,5 4,9 
nhập nhầm 
điểm 

20. 20020722 Trang Đức Thắng 26/06/2002 
QH-2020-I/CQ-
K 

Linh kiện điện tử ELT2032 1 10,0 0,0 4,0 10,0 7,0 8,2 
nhập nhầm 
điểm 

21. 21020837 Đàm Vũ Nam 16/11/2003 
QH-2021-I/CQ-
A-G 

Giải tích 2 MAT1042 3 0,0 4,0 2,4 8,5 4,0 5,8 
chấm sót bài 
giữa kỳ 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau khi 
xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

22. 21020853 Văn Đức Thiện 28/10/2002 
QH-2021-I/CQ-
A-G 

Giải tích 2 MAT1042 3 0,0 5,0 3,0 8,5 5,0 6,4 
chấm sót bài 
giữa kỳ 

23. 21020027 Phạm Thanh Sơn 29/04/2003 
QH-2021-I/CQ-
C-CLC 

Giải tích 2 MAT1042 7 5,0 8,0 6,8 8,0 8,0 8,0 
chấm thiếu bài 
giữa kỳ 

24. 21020412 Phạm Tùng Thuỷ 04/07/2003 
QH-2021-I/CQ-
C-D 

Kinh tế chính trị Mác – 
Lênin 

PEC1008 4 8,5 0,0 3,4 8,5 6,8 7,5 
nhập nhầm 
điểm 

25. 21020728 Hồ Xuân Đạt 29/05/2003 
QH-2021-I/CQ-
Đ-A-CLC2 

Vật lý đại cương 2 EPN1096 20 0,0 7,0 4,2 7,0 7,0 7,0 
chấm thiếu bài  
giữa kỳ 

26. 21021039 
Vũ Thị Thương 
Thảo 

14/09/2003 
QH-2021-I/CQ-
E 

Giải tích 2 MAT1042 1 7,0 4,5 5,5 7,0 4,3 5,4 
cộng nhầm 
điểm 

27. 21021334 Đỗ Thị Loan 25/01/2003 
QH-2021-I/CQ-
M-CLC2 

Giải tích 2 MAT1042 20 10,0 4,8 6,9 10,0 6,8 8,1 chấm sót bài 

28. 21020646 Đoàn Ngọc Long 11/03/2003 
QH-2021-I/CQ-
T-CLC 

Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 21 7,1 2,0 4,0 7,1 1,5 3,7 
cộng nhầm 
điểm 

29. 21020652 Tống Đức Minh 15/10/2003 
QH-2021-I/CQ-
T-CLC 

Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 21 6,5 0,0 2,6 6,5 7,0 6,8 
nhập nhầm 
điểm 

30. 21021515 Vũ Hoàng Long 05/08/2003 
QH-2021-I/CQ-
T-CLC 

Chủ nghĩa xã hội khoa học PHI1002 21 6,9 6,0 6,4 6,9 7,0 7,0 chấm sót bài 

Danh sách gồm 30 sinh viên./. 
 


